TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu: “ĐIỀU TRA GIỐNG, KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY ĐIỀU TẠI XÃ LONG BÌNH – HUYỆN PHƯỚC LONG – BÌNH PHƯỚC” được tiến hành trong thời gian từ 12/6/2009 đến 12 /11/2009.

Qua điều tra giống, kỹ thuật canh tác và hiệu quả kinh tế của cây điều của 50 hộ nông dân trong 5 thôn đại diện của xã Long Bình bằng phương pháp RRA, sử dụng phiếu điều tra chuẩn bị sẵn.

Kết quả đạt được:

Quỹ đất của xã Long Bình để phát triển cây điều hiện nay còn rất lớn, trong xã có hai loại đất là đất đỏ bazan và đất xám, hai loại đất này thích hợp với cây điều.
Xét về đặc điểm nông hộ: Có 64% các hộ điều tra là thuần nông, sử dụng 74,7% đất nông nghiệp để trồng điều, thu nhập chính từ cây điều là 59,8%. Đa số các hộ có kinh nghiệm trồng điều từ 5 - 15 năm, ít áp dụng theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông.
Xét về giống: Đa phần các hộ sử dụng giống điều địa phương (90%) mua lại hoặc tự để giống. Một số ít sử dụng 2 giống điều cao sản PN1 và DH67.
Chế độ canh tác: Các nông hộ canh tác một cách tự phát. Tất cả đều tiến hành tỉa cành, tạo tán thông thoáng cho điều sau mỗi vụ thu hoạch nhưng chưa thật sự hợp lý. Tất cả các hộ đều bón phân cho điều nhưng bón chưa đúng liều lượng khuyến cáo, có 24% số hộ bón chỉ có 1 lần/vụ, còn lại 76% các hộ bón phân 2 lần/vụ/năm. Nông dân sử dụng chủ yếu là phân vô cơ  và liều lượng nhiều hay ít không căn cứ vào đặc điểm vườn mà tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình. Đa phần nông hộ đã chú ý tới việc sử dụng thuốc kích thích ra hoa đậu trái. Tuy nhiên, việc áp dụng chưa đầy đủ và đúng thời điểm.

Phòng trừ sâu bệnh: Công tác phòng trừ sâu bệnh của các hộ chưa được tiến hành thường xuyên và kịp thời. Đa phần sử dụng thuốc hóa học, chưa chú trọng đến biện pháp sinh học để phòng trừ.

Năng suất: Các giống điều cao sản cho năng suất dao động từ 1,9 - 3 tấn/ ha, cao hơn nhiều so với giống điều địa phương (1,5 - 1,8 tấn/ha). Sự chênh lệch về năng suất của các tuổi vườn không cao. Đa phần các hộ bán hạt tươi ngay sau thu hoạch để lấy tiền chi tiêu. Một số ít phơi kho chờ được giá mới bán.

Hiệu quả kinh tế:

Lãi suất trung bình mà người dân thu được là 13,5 triệu đồng/ha/năm. Giống cao sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn giống địa phương, vườn 15 – 20 năm tuổi cho hiệu quả kinh tế cao hơn các tuổi khác.

